
Thời 

gian
Số tiết

TLH1

P. 705 nhà C

TLH2

P. 803 nhà C

TLH3

P. 801 nhà C

TLH4

P. 805 nhà C

TLH5

P. 804 nhà C

XH1

P. 406 nhà D

XH2

P. 407 nhà D

XH3

P. 408 nhà D

XDĐ1

P. 405 nhà C

XDĐ2

P. 505 nhà C

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

(26/02-01/04)

GV: Đào Thị Kim Biên

Nguyễn Hài Đăng

Xã hội học đại cương

(26/02-22/04)

GV: Nguyễn Thị Bình

Tâm lý học phát triển

(26/02-22/04)

GV: TS. Hoàng Thị Hạnh 

Triết học Mác-Lênin

(26/02-22/04)

GV: Nguyễn Văn Quyết

An sinh xã hội

(26/02-22/04)

GV: Trần Thị Hà

Tư Tưởng Hồ Chí Minh

(26/02-01/04)

GV: Nguyễn Thị Tiếp

Chủ nghĩa xã hội khoa học

(26/02-01/04)

GV: Trần Thị Yến

Phương pháp NCKH

(06/05-03/06)

GV: TS. Nguyễn Tuấn Anh

Chủ nghĩa xã hội khoa học

(29/04-03/06)

GV: Trần Thị Yến

Phương pháp NCKH

(29/04-29/05)

GV: TS. Phạm Ngọc Linh, 

Ths. Phạm Minh Thu

Tâm lý học đại cương

(29/04-03/06)

GV: Ths. Phạm Thị Thanh Mai

Chủ nghĩa xã hội khoa học

(29/04-03/06)

GV: Trịnh Minh Thái

Các Đảng chính trị trên thế 

giới

(08/04-03/06)

GV: Đinh Thị Duyên

Lý luận và phương pháp 

công tác thanh thiếu niên

(08/04-03/06)

GV: Nguyễn Diệu Linh; Hoàng 

Thu Hằng 

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

(27/02-02/04)

GV: Đào Thị Kim Biên

Nguyễn Hài Đăng

Xã hội học đại cương

(27/02-23/04)

GV: TS Lê Thu Hiền

Tâm lý học phát triển

(27/02-23/04)

GV: TS. Hoàng Thị Hạnh 

Tâm lý học trường học

(27/02-23/04)

GV: Nguyễn Thị Chính

Triết học Mác-Lênin

(27/02-23/04)

GV: Nguyễn Văn Quyết

An sinh xã hội

(27/02-23/04)

GV:  Đào Thị Tỉnh

Chủ nghĩa xã hội khoa học

(27/02-02/04)

GV: Trần Thị Yến

Tư tưởng Hồ Chí Minh

(27/02-02/04)

GV: Nguyễn Thị Tiếp

Phương pháp NCKH

(07/05-31/05)

GV: TS. Mai Văn Hải

Chủ nghĩa xã hội khoa học

(07/05-11/06)

GV: Trần Thị Yến

Phương pháp NCKH

(07/05-04/06)

GV: TS. Mai Văn Hải

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học

(07/05-04/06)

GV: Lê Thu Hiền

Tâm lý học đại cương

(07/05-11/06)

GV: Ths. Phạm Thị Thanh Mai

Chủ nghĩa xã hội khoa học

(07/05-11/06)

GV: Trịnh Minh Thái

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

(28/02-03/04)

GV: Đào Thị Kim Biên

Xã hội học đại cương

(28/02-24/04)

GV: Đặng Vũ Cảnh Linh

Tâm lý học phát triển

(28/02-24/04)

GV: TS. Hoàng Thị Hạnh 

Xã hội học đại cương

(28/02-24/04)

GV: Ths. Nguyễn Thị Bình

Triết học Mác-Lênin

(28/02-24/04)

GV: Tạ Thùy Nguyên Dương

Chính trị học đại cương

(28/02-03/04)

GV: Mè Quốc Việt

Thống kê trong KHXH

(28/02-24/04)

GV: Đặng Vũ Tùng (LT); 

Nguyễn Quang Trung (TH)

Phương pháp NCKH

(08/05-29/05)

GV: TS. Phạm Ngọc Linh, 

Ths. Phạm Minh Thu

Chủ nghĩa xã hội khoa học

(08/05-12/06)

GV: Trần Thị Yến

Phương pháp NCKH

(08/05-31/05)

GV: TS. Nguyễn Tuấn Anh

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học

(08/05-04/06)

GV: Lê Thu Hiền

Tâm lý học đại cương

(08/05-12/06)

GV: Ths. Phạm Thị Thanh Mai

Lý luận và phương pháp 

công tác thanh thiếu niên

(10/04-12/06)

GV: Trần Thị Phi Hằng; Trần 

Ngọc Lương

Cơ sở văn hóa Việt Nam

(08/05-12/06)

GV: Phạm Quốc Dân

Tâm lý học phát triển

(29/02-02/05)

GV: TS. Hoàng Thị Hạnh 

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

(29/02-04/04)

GV: Mai Thị Vũ Hương

Xã hội học đại cương

(29/02-02/05)

GV: TS Lê Thu Hiền

Xã hội học đại cương

(29/02-02/05)

GV: Ths. Nguyễn Thị Bình

Tâm lý học trường học

(29/02-02/05)

GV: Ths. Nguyễn Thị Chính  

Thống kê trong KHXH

(29/02-02/05)

GV: Đặng Vũ Tùng (LT); 

Phạm Văn Thanh (TH)

Phương pháp NCKH

(09/05-03/06)

GV: TS. Nguyễn Tuấn Anh

Phương pháp NCKH

(09/05-04/06)

GV: TS. Phạm Ngọc Linh, 

Ths. Phạm Minh Thu

Chủ nghĩa xã hội khoa học

(09/05-13/06)

GV: Trần Thị Yến

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học

(09/05-05/06)

GV: Lê Thu Hiền

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học

(09/05-31/05)

GV: Ngô Thu Trà My

Cơ sở văn hóa Việt Nam

(09/05-13/06)

GV: Phạm Quốc Dân

Xã hội học đại cương

(01/03-26/04)

GV: Nguyễn Thị BÌnh

Tâm lý học phát triển

(01/03-26/04)

GV: TS. Hoàng Thị Hạnh 

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

(01/03-05/04)

GV: Mai Thị Vũ Hương

An sinh xã hội

(01/03-26/04)

GV: Nguyễn Ngọc Tùng

Đạo đức nghề CTXH

(01/03-26/04)

GV: Trần Thị Hà

Xã hội học đại cương

(01/03-26/04)

GV: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Chính trị học đại cương

(01/03-05/04)

GV: Mè Quốc Việt

Chủ nghĩa xã hội khoa học

(03/05-07/06)

GV: Trịnh Minh Thái

Phương pháp NCKH

(03/05-31/05)

GV: TS. Phạm Ngọc Linh, 

Ths. Phạm Minh Thu

Phương pháp NCKH

(03/05-31/05)

GV: TS. Nguyễn Tuấn Anh

Chủ nghĩa xã hội khoa học

(03/05-07/06)

GV: Trần Thị Yến

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học

(03/05-31/05)

GV: Lê Thu Hiền

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học

(03/05-31/05)

GV: Ngô Thu Trà My

Các Đảng chính trị trên thế 

giới

(12/04-07/06)

GV: Đinh Thị Duyên

* Tuần dự phòng: ngànhTLH + CTXH + XDĐ từ ngày (10/06-14/06)

* Lịch thi học kỳ sau tuần dự phòng sẽ có lịch cụ thể TB sau

* Lịch học thể chất 2: bắt đầu từ 01/04 lịch cụ thể TB sau

(Đã ký)

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023 - 2024 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 12 (Buổi chiều)

(TỪ 26/02/2024 - ……/06/2024)

Thứ 2 Tiết 1 - tiết 5

Tâm lý học tham vấn

(26/02-13/05)

GV:  TS. Phạm Ngọc Linh

Tâm lý học trường học

(26/02-22/04)

GV: ThS.Phan Thị Thảo 

Đạo đức nghề CTXH

(01/04-27/05)

GV: GV: Lê Thu Hiền; Trần 

Thị Hà

Thứ 6 Tiết 1 - tiết 5

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG ĐT&CTSV

Thứ 3 Tiết 1 - tiết 5

Thứ 4 Tiết 1 - tiết 5

Thứ 5 Tiết 1 - tiết 5

Khoa học quản lý

(23/04-04/06)

Hội trường tầng 2 nhà C

GV: Nguyễn Hải Đăng

Tâm lý học tham vấn

(27/02-21/05)

GV:  TS. Phạm Ngọc Linh

Tâm lý học trường học

(27/02-23/04)

GV: Ths. Phan Thị Thảo 

Tâm lý học tham vấn

(28/02-22/05)

PGS.TS. Vũ Ngọc Hà

Tâm lý học trường học

(28/02-24/04)

GV: Ths. Bùi Thị Nga  

Tâm lý học tham vấn

(29/02-23/05)

Ths. Ngô Bích Ngọc

Tâm lý học trường học

(28/02-24/04)

GV: Ths. Phan Thị Thảo

Đào Thị Thanh Thủy

Tâm lý học trường học

(29/02-02/05)

GV: Ths. Phan Thị Thảo 

Đạo đức nghề CTXH

(29/02-02/05)

GV: Trần Thị Hà

Phương pháp NCKH

(29/02-02/05)

GV: Đặng Vũ Cảnh Linh

Phương pháp NCKH

(01/03-26/04)

GV: Đặng Vũ Cảnh Linh

Tâm lý học trường học

(01/03-26/04)

GV: Ths. Bùi Thị Nga

Tâm lý học tham vấn

(01/03-17/05)

GV: ThS. Tô Thị Hạnh


